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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG TRA CỨU TRÊN 

WEBTRADING ONLINE 

 
Khách hàng có thể sử dụng chức năng tra cứu các thông tin sau: 

- Thông tin sự kiện quyền 

- Lịch sử lệnh 

- Sao kê tài khoản 

- Lịch sử giao dịch thanh toán. 

 

1. Thông tin sự kiên quyền 

Mục đích: Giúp khách hàng theo dõi các sự kiện quyền khách hàng đang nằm trong danh sách sở hữu 

(theo từng tiểu khoản). Để tra cứu thông tin sự kiện quyền, khách hàng thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống và chọn tab “Tài khoản” => “Tra cứu” => “Thông tin sự kiện quyền” 

 
Hình 1: Màn hình thông tin sự kiện quyền 

 

Bước 2: Nhập các thông tin sau: 

• Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lịch sử sự kiện quyền. 

• Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lịch sử sự kiện quyền. 

• Đã phân bổ: Chọn sự kiện quyền đã được phân bổ hoặc chưa được phân bổ. 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” để hiển thị thông tin tra cứu theo tiêu chí. 

Bước 4: Nhấn nút  để kết xuất Thông tin sự kiện quyền ra file Excel, PDF hoặc CSV. 
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2. Lịch sử lệnh 

2.1.Lịch sử khớp lệnh 

 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống và chọn tab “Tài khoản” => “Tra cứu” => “Lịch sự lệnh” => “Lịch sử khớp 

lệnh” 

 

 
Hình 2: Màn hình Lịch sử khớp lệnh 

 

Bước 2: Nhập các thông tin sau: 

• Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lệnh đã khớp. 

• Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lệnh đã khớp. 

• Mã CK: Nhập 1 mã chứng khoán hoặc không nhập gì để tra cứu các lệnh đã khớp liên quan đến 

mã chứng khoán đã nhập; 

• Loại giao dịch: Chọn loại giao dịch của lệnh khớp: mua, bán, bán cầm cố. 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” để hiển thị thông tin tra cứu theo tiêu chí. 

Bước 4: Nhấn nút  để kết xuất Lịch sử khớp lệnh ra file Excel, PDF hoặc CSV. 
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2.2. Lịch sử đặt lệnh 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống và chọn tab “Tài khoản” => “Tra cứu” => “Lịch sự lệnh” => “Lịch sử đặt 

lệnh” 

 

  

 
Hình 3: Màn hình Lịch sử đặt lệnh 

 

Bước 2: Nhập các thông tin sau: 

• Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lệnh đã đặt. 

• Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lệnh đã đặt. 

• Mã CK: Nhập 1 mã chứng khoán hoặc không nhập gì để tra cứu các lệnh đã đặt liên quan đến 

mã chứng khoán đã nhập; 

• Loại giao dịch: Chọn loại giao dịch của lệnh khớp: mua, bán, bán cầm cố. 

• Trạng thái: Chọn trạng thái của lệnh đã đặt. 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” để hiển thị thông tin tra cứu theo tiêu chí. 

Bước 4: Nhấn nút  để kết xuất Lịch sử đặt lệnh ra file Excel, PDF hoặc CSV. 
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2.3.Lịch sử lệnh điều kiện 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống và chọn tab “Tài khoản” => “Tra cứu” => “Lịch sự lệnh” => “Lịch sử lệnh 

điều kiện” 

 
Hình 5: Màn hình Lịch sử lệnh điều kiện 

Bước 2: Nhập các thông tin sau: 

• Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lệnh đã đặt. 

• Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lệnh đã đặt. 

• Trạng thái: Chọn trạng thái của lệnh đã đặt. 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” để hiển thị thông tin tra cứu theo tiêu chí. 

Bước 4: Nhấn nút  để kết xuất Lịch sử đặt lệnh ra file Excel, PDF hoặc CSV. 

Bước 5: Nhấn nút  để kết xuất phiếu lệnh thoả thuận ra file Excel, PDF hoặc CSV. 

 

3. Sao kê tài khoản 

3.1. Sao kê tiền 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống và chọn tab “Tài khoản” => “Tra cứu” => “Sao kê tài khoản” => “Sao kê 

tiền” 

 
Hình 6: Màn hình Sao kê tiền 
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Bước 2: Nhập các thông tin sau: 

• Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem sao kê tiền. 

• Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem sao kê tiền. 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” để hiển thị thông tin tra cứu theo tiêu chí. 

Bước 4: Nhấn nút  để kết xuất sao kê tiền ra file Excel, PDF hoặc CSV. 

 

3.2. Sao kê chứng khoán 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống và chọn tab “Tài khoản” => “Tra cứu” => “Sao kê tài khoản” => “Sao kê 

chứng khoán” 

 
Hình 7: Màn hình Sao kê chứng khoán 

Bước 2: Nhập các thông tin sau: 

• Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem sao kê chứng khoán. 

• Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem sao kê chứng khoán. 

Mã CK: Nhập 1 mã chứng khoán hoặc không nhập gì để tra cứu sao kê liên quan đến mã chứng khoán 

đã nhập. 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” để hiển thị thông tin tra cứu theo tiêu chí. 

Bước 4: Nhấn nút  để kết xuất sao kê chứng khoán ra Excel, PDF hoặc CSV. 

 

4.. Lịch sử giao dịch thanh toán 

4.1. Lịch sử chuyển tiền 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống và chọn tab “Tài khoản” => “Tra cứu” => “Lịch sử giao dịch thanh toán” 

=> “Lịch sử chuyển tiền” 

 
Hình 8: Màn hình Lịch sử chuyển tiền 



  
   

 

 

   Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, số 15, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

                                   ĐT: 024.944.6066/67/68/69 * Fax: 024. 944.6070 Website: http://www.pbsv.com.vn * Email: contact@pbsv.com.vn 

 

Bước 2: Nhập các thông tin sau: 

• Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lịch sử chuyển tiền. 

• Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lịch sử chuyển tiền. 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” để hiển thị thông tin tra cứu theo tiêu chí. 

Bước 4: Nhấn nút  để kết xuất lịch sử chuyển tiền ra file Excel hoặc PDF. 

Chọn nút Hủy để thực hiện hủy lệnh chuyển tiền ngoài giờ. 

 

4.2. Lịch sử ứng trước 

 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống và chọn tab “Tài khoản” => “Tra cứu” => “Lịch sử giao dịch thanh toán” 

=> “Lịch sử ứng trước” 

 
Hình 9: Màn hình Lịch sử ứng trước 

Bước 2: Nhập các thông tin sau: 

• Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lịch sử ứng trước. 

• Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lịch sử ứng trước. 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” để hiển thị thông tin tra cứu theo tiêu chí. 

Bước 4: Nhấn nút  để kết xuất lịch sử ứng tiền ra file Excel, PDF hoặc CSV. 

 

4.3. Lịch sử đăng ký quyền mua 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống và chọn tab “Tài khoản” => “Tra cứu” => “Lịch sử giao dịch chứng khoán” 

=> “Lịch sử đăng ký quyền mua”. 

 
Hình 10: Màn hình Lịch sử đăng ký quyền mua 

Bước 2: Nhập các thông tin sau: 

• Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem Lịch sử đăng ký quyền mua. 

• Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem Lịch sử đăng ký quyền mua. 

• Mã CK: Nhập 1 mã chứng khoán hoặc không nhập gì để tra cứu Lịch sử đăng ký quyền mua liên 

quan đến mã chứng khoán đã nhập. 
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Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” để hiển thị thông tin tra cứu theo tiêu chí. 

Bước 4: Nhấn nút  để kết xuất lịch sử đăng ký quyền mua ra file Excel hoặc PDF. 

 

 

4.4.Lịch sử chuyển khoản chứng khoán nội bộ 

 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống và chọn tab “Tài khoản” => “Tra cứu” => “Lịch sử giao dịch thanh toán” 

=> “Lịch sử chuyển khoản chứng khoán nội bộ” 

 
Hình 11: Màn hình Lịch sử chuyển khoản chứng khoán nội bộ 

Bước 2: Nhập các thông tin sau: 

• Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lịch sử ứng trước. 

• Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lịch sử ứng trước. 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” để hiển thị thông tin tra cứu theo tiêu chí. 

Bước 4: Nhấn nút  để kết xuất lịch sử ứng tiền ra file Excel, PDF hoặc CSV. 

 


